
QUYẾT ĐỊNH 

V/v công bố công khai quyết toán ngân sách xã Nghi Liên năm 2022 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 18/07/2023 của HĐND xã Nghi 

Liên; 

Xét đề nghị của công chức Tài chính - Kế toán xã Nghi Liên: 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách xã Nghi Liên năm 

2022 (Có phụ biểu chi tiết  kèm theo). 

Hình thức công khai: Trên trang văn phòng điện tử xã Nghi Liên và niêm yết 

tại Bộ phận 1 cửa, nhà Văn hóa 10 xóm dân cư. 

Điều 2. Văn phòng HĐND - UBND xã, Công chức tài chính - kế toán tổ 

chức thực hiện Quyết định này ./. 

 

  Nơi nhận: 

       - Phòng TC-KH; 

        - HĐND xã; 

       - Xóm trưởng 10 xóm; 

       - Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đức 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHI LIÊN 

 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Liên, ngày      tháng    năm 2023 



 

 

Tỉnh Nghệ An

Thành Phố Vinh

Xã Nghi Liên

Đơn vị:  đồng

Chênh lệch Chênh lệch

(+) (-) (+) (-)

Tổng số 158.657.118 0 0 158.657.118 109.050.000

1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 158.657.118 0 0 158.657.118 109.050.000 49.607.118

 -Qũy đền ơn đáp nghĩa 40.850.468 40.850.468 37.075.000 3.775.468

 - Qũy phòng chống thiên tai 34.067.650 34.067.650 27.788.000 6.279.650

 - Qũy vì người nghèo 81.552.000 81.552.000 42.000.000 39.552.000

- Quỹ tôn tạo nghĩa trang 1.300.000 1.300.000 1.300.000 0

- Quỹ dân số 887.000 887.000 887.000 0

2. Các hoạt động sự nghiệp

+ Chợ

+ Bến bãi

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi

              Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi

Chi

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  08  /NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của HĐND xã Nghi Liên)

Biểu số 120/CKTC-NSNN

THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Nội dung

Kế hoạch năm 2022 Thực hiện năm 2022

Thu Chi Thu



 

uû  ba n  nh©n  d©n

x ·  ngh i LI£N

 Đơn vị tính: đồng.

A B 1 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8

Tổng cộng  224.026.241.500             -    184.683.825.386    154.858.918.369  115.653.689.500   37.754.049.869  1.451.179.000         -   

I./ Công trình chuyển tiếp  224.026.241.500             -    184.683.825.386    154.858.918.369  115.653.689.500   37.754.049.869  1.451.179.000         -   

1 Nhà văn hoá xóm 13 2017    1.885.579.000    1.885.579.000        689.916.000       687.574.000       2.342.000 

2
Nhà văn hoá xóm 2

2009       558.000.000 
        -   

      558.000.000        543.674.000       543.674.000 

3 Nhà văn hoá xóm 7 2015    2.055.525.000    2.055.525.000     1.911.741.000    1.911.741.000 

4 Nhà văn hoá xóm 8 2015    1.530.229.000    1.530.229.000     1.324.000.000    1.324.000.000 

5 Nhà văn hoá xóm 9
8/2014-

11/2014
   1.546.956.000    1.546.956.000     1.284.237.000    1.284.237.000 

6
Đường giao thông xóm 9  

7/2011-
   2.823.000.000    2.823.000.000     2.764.000.000    2.764.000.000 

7

Đường GTNT liên xã ( 

từ đoạn nhà ông phổ 

x10 đi xóm 11 và đoạn 

   3.350.400.000    3.350.400.000     3.246.000.000    3.246.000.000 

8
Nhà văn hoá và sân thể 

thao xóm 14
2016    2.543.250.000    2.543.250.000     1.577.815.500    1.577.815.500 

9
Nhà hiệu bộ trường 

THCS
2016    3.541.057.000    3.541.057.000     3.392.225.000    3.392.225.000 

10

San lấp, mặt bằng, XD 

cổng, hàng rào, khuôn 

viên khu TT xóm 18C

2016       893.683.000       893.683.000        838.181.000       838.181.000 

11
Nhà văn hoá và sân thể 

thao xóm 1
2016    1.571.629.000    1.571.629.000     1.300.517.000    1.300.517.000 

12
Nhà học 2 tầng 12 

phòng Trường Tiểu học
2017    4.624.158.000    4.624.158.000     2.629.563.000    2.629.563.000      -   

13
Hạ tầng rau an toàn 

VietGAP
2017    7.316.489.000    7.316.489.000     5.386.569.000    5.249.204.000   137.365.000 

14

Kênh mương bê tông 

cánh đồng kỳ chạn xóm 

3

      689.282.000       689.282.000          63.282.000        63.282.000 

15
Khuôn viên trường 

Mầm non
2018       936.527.000       936.527.000        672.000.000       672.000.000 

16

San lấp, mặt bằng, XD 

cổng, hàng rào, khuôn 

viên  xóm 8

2017       893.160.000       893.160.000        507.143.000       507.143.000 

17
Nhà học 2 tầng 4 phòng 

Trường Mầm non
2017    3.899.272.000    3.899.272.000     3.899.272.000    3.899.272.000 

18
Nhà văn hoá và sân thể 

thao xóm 3
2014    1.982.595.000    1.982.595.000     1.705.222.000    1.705.222.000 

19
Nhà văn hoá và sân thể 

thao xóm 7
2014    2.055.525.000    2.055.525.000                       -   

20
Nâng cấp, sửa chữa 

nhà cấp 4
2018       923.389.000       923.389.000        490.000.000       490.000.000 

21
Nhà văn hoá xóm 12 ( 

GPMB)
2019       460.320.000       460.320.000        460.320.000       460.320.000 

22 Nhà văn hoá xóm 12 2019    2.190.527.000    2.190.527.000     1.929.926.000    1.929.926.000 

23
sửa chữa các tuyến 

đường GTNT

2019-

2020
   6.900.131.000    6.900.131.000     3.600.000.000    3.600.000.000 

24

Đường GTNT từ 

đường GT liên xã từ 

xóm 17 đi nhà thờ họ lê

2019-

2020
   3.850.649.000    3.850.649.000     3.106.639.000    3.000.000.000   106.639.000 

25

Nhà đa chức năng, giáo 

dục thể chất và khuôn 

viên Trường Tiểu học

1/2019-

5/2019
   4.785.029.000    4.785.029.000     2.500.000.000    2.500.000.000 

26

Đường Bạch Cẩm nối 

từ QL 1A đi làng hoa 

cây cảnh & vùng SX 

rau an toàn VetGAP

2019    2.669.173.000    2.669.173.000     2.561.460.000    2.561.460.000 

27

Hệ thống kênh tưới tiêu 

vùng đông Xã nghi liên 

từ xóm 18B qua xóm 

18C đến xóm 9

2019    3.400.000.000    3.400.000.000     2.736.575.000    2.586.575.000   150.000.000 

28
Nâng cấp XD mương, 

đường GTNT xóm 6
2019    1.408.773.000    1.408.773.000        774.825.000       774.825.000 

29
Sân khấu ngoài trời sân 

vận đông trung tâm  Xã
2012       850.000.000       850.000.000        750.000.000       750.000.000 

30

Nâng cấp XD  đường, 

mương đường  GTNT 

xóm 6 ( tuyến 2: 

7/2018-

2/2019
   1.217.821.000    1.217.821.000        699.000.000       499.000.000   200.000.000 

31

Nâng cấp, cải tạo  

đường phía đông NVH 

xóm 13

2019       874.619.000       874.619.000        748.894.000       748.894.000 

32
Nhà văn hoá và sân thể 

thao xóm 11
2012    2.034.006.500    2.034.006.500     1.591.833.000    1.590.000.000       1.833.000 

33

Nâng cấp, cải tạo 

Khuôn viên NVH xóm 

13

2019    1.034.641.000    1.034.641.000        499.000.000       499.000.000 

34

Đường GTNT từ đầu 

xóm 9 đi xóm 17, xóm 

10

6/2016    6.920.249.000    6.920.249.000     5.958.502.000    5.958.502.000 

35

Rãnh thoát nước dân 

sinh dọc đường GTNT 

đầu xóm 9 qua xóm 17, 

xóm 10

10/2015

-

11/2015

   2.302.321.000    2.302.321.000     1.323.814.000    1.323.814.000 

36

Nâng cấp, sửa chữa 

đường GTNT từ đường 

Hồng Liên đi đường 

Bạch Cẩm ( qua x4, 

5/2019-

6/2019
      924.436.000       924.436.000        600.000.000                     -     600.000.000 

37
Đường bê tông phía 

đông xóm 18B

2/2017-

3/2017
      660.879.000       660.879.000        432.051.000       432.051.000 

38

Đường GTNT, mương 

tiêu thoát nước liên xóm 

10 đi qua xóm 11 qua 

Trường Mầm non cs 2

1/2020-

12/2020
   8.986.406.000    8.986.406.000     8.738.498.658    5.676.680.000   3.061.818.658 

39

Khối nhà học và hành 

chính quản trị Trường 

Mầm non Nghi Liên

2019-

2020
   7.654.645.000    7.654.645.000     7.579.188.325    6.123.716.000   1.455.472.325 

40
NCSC Nhà ăn Trường 

Tiểu học
2020       364.000.000       364.000.000        181.000.000       181.000.000 

41
Mương cấp 2 tưới tiêu 

phía đông xã Nghi Liên
2012    6.025.000.000    6.025.000.000     5.910.000.000    5.910.000.000 

42

Mương cấp 2 tưới, tiêu 

( Từ trạm bơm chuyền 

đến Nghi Trung)

5/2012-

9/2013
   4.730.069.000    4.730.069.000     4.579.000.000    4.579.000.000 

43

Mương cấp 2 tưới tiêu 

xã Nghi Liên (từ trạm 

bơm chuyền đến xã 

Nghi Trung)

2/2012-

11/2012
   4.571.018.000    4.571.018.000     4.499.000.000    4.499.000.000 

44

Nhà học 3 tầng 9 phòng 

và 1 số hạng mục phụ 

trợ Trường THCS

12/2020

-5/2021
   6.434.813.000    6.434.813.000     6.368.145.000    2.351.000.000   4.017.145.000 

45
Nhà học 3 tầng 12 

phòng  Trường Tiểu học

12/2020

-5/2021
   8.878.693.000    8.821.185.000     8.821.185.000    3.360.000.000   5.461.185.000 

Công trình mới                       -                       -   

1 Nhà văn hoá xóm 18B
2019-

2020
   3.367.410.000    1.302.245.000     1.649.000.000    1.149.000.000      500.000.000 

2

Nạo vét kênh tưới tiêu 

đoạn từ kênh N2 đi 

xóm 12

2017        68.651.000         68.651.000          60.000.000        60.000.000 

3

Đường GTNT từ xóm 1 

đi nghi Kim qua xóm 2, 

xóm 3

2019  10.500.000.000   10.000.000.000     4.980.000.000    4.980.000.000 

4
Nâng cấp, sửa chữa 

nhà bía tượng niệm 
2019       640.000.000       640.000.000        500.000.000       500.000.000 

5

Hệ thống kênh tưới tiêu 

vùng đông Xã nghi liên 

từ xóm 18C đến xóm 9

3/2020-

11/2020
   7.787.850.000    6.385.000.000     6.385.000.000    5.055.000.000   1.230.000.000   100.000.000 

6

Nâng cấp hệ thống 

mương thoát nước qua 

xóm Lương Lương

11/2020       399.955.000       330.000.000        330.000.000       330.000.000 

7

Mương tiêu úng cho 

vùng sản xuất lúa xóm 

2,3 - Xã Nghi Liên

2017       570.000.000       570.000.000                       -   

8
Trụ sở làm việc UBND 

Xã
 13.185.000.000    4.870.000.000     4.870.000.000       370.000.000   4.500.000.000                  -   

9

Đường giao thông nông 

thôn, mương tiêu thoát 

nước xóm 11, xóm 12, 

4/2020-

12/2020
 12.630.941.000    7.600.000.000     7.600.000.000    6.800.000.000      700.000.000   100.000.000 

10

Hệ thống kênh tưới, tiêu 

vùng đông( GĐ3; từ 

xóm kim chi đến Phổ 

   8.460.000.000    3.979.176.000     3.979.176.000       309.276.000   3.669.900.000 

11
Nâng cấp đường 

GTNT Xóm Bắc Liên
2/2021    2.589.510.000    1.922.715.000     2.005.906.000       120.000.000   1.885.906.000 

12

Mương tưới tiêu từ 

cổng chào xóm 17 đến 

xóm 9

12/2021    1.695.001.000         53.000.000          53.000.000                     -       53.000.000 

13

Nhà đa chức năng và 

khuôn viên Trường 

THCS Nghi Liên, xã 

2022    7.684.000.000    3.921.614.000     3.921.614.000   3.921.614.000 

14

Nhà học 2 tầng 8 phòng 

Trường Mầm non Nghi 

Liên

2022  14.000.000.000    4.497.500.000     4.497.500.000   4.497.500.000 

15
Nhà văn hóa xóm phổ 

môn
2022    2.700.000.000       815.289.000        815.289.000      815.289.000 

16
Cải tạo nhà văn hóa xã 

Nghi Liên
2022    2.000.000.000    1.904.228.886     1.904.228.886   1.904.228.886 

17

Cải tạo, nâng cấp 

đường giao thông nông 

thôn, xóm Phúc Hậu, 

đoạn từ đường Thăng 

Long đến đường Trung 

Liên xã Nghi Liên

2022       133.991.000        133.991.000      133.991.000 

Ngân sách TP Ngân sách  xã
Nguồn 

đóng 

góp

Giá trị thực 

hiện từ 01/01 

đến 31/12/2022

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  08  /NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của HĐND xã Nghi Liên)

Biểu số 119/CK TC -NSNN

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Giá trị đã thanh toán đến 31/12/ 2022

T

T

Tên công trình

Thời 

gian 

khởi 

công- 

HT

Tổng dự toán được duyệt

Tổng số

Trong đó 

nguồn 

đóng góp 

của dân

Tổng số

Trong đó thanh 

toán khối lượng 

năm trước

Chia theo nguồn vốn



 

Đơn vị: đồng

Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX

1 2 3 4 5 6 7 8= 5/2 9= 6/3 10= 7/4

Tổng chi 10.330.718.000 1.451.179.000 8.879.539.000 11.216.961.352 1.451.179.000 9.765.782.352 108.58 1.00 109.98

1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an 

toàn XH
164.426.100 164.426.100 164.426.100 164.426.100 100.00 100.00

- Chi dân quân tự vệ 106.426.100 106.426.100 106.426.100 106.426.100 100.00 100.00

- Chi trật tự an toàn xã hội 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 100.00 100.00

2. Chi giáo dục 20.000.000 20.000.000 17.000.000 17.000.000 85.00

3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 0

4. Chi y tế, dân số 18.000.000 18.000.000 16.500.000 16.500.000 91.67 91.67

5. Chi văn hóa, thông tin 96.580.000 96.580.000 96.580.000 96.580.000 100.00 100.00

6. Chi khu dân cư 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100.00

7. Chi thể dục, thể thao 50.000.000 50.000.000 48.780.000 48.780.000 97.56 97.56

8. Chi bảo vệ môi trường 0

9. Chi các hoạt động kinh tế 1.222.945.040 0 1.222.945.040 1.220.026.758 0 1.220.026.758 99.76

- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản 77.983.000 77.983.000 76.080.879 76.080.879

- Hoạt động đội quy tắc 29.500.000 29.500.000 29.500.000 29.500.000

- Thương du lịch, thú y 20.000.000 20.000.000 19.500.000 19.500.000

- Các hoạt động kinh tế khác 1.095.462.040 1.095.462.040 1.094.945.879 1.094.945.879

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 5.713.211.424 5.713.211.424 5.748.700.142 5.748.700.142 100.62 100.62

Trong đó: Quỹ lương 2.924.889.564 2.924.889.564 2.893.454.376 2.893.454.376 98.93 98.93

10.1. Quản lý Nhà nước 2.158.821.860 2.158.821.860 2.267.235.766 2.267.235.766 105.02 105.02

10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam 300.500.000 300.500.000 290.100.000 290.100.000 96.54 96.54

10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 81.000.000 81.000.000 66.250.000 66.250.000 81.79 81.79

10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 48.000.000 48.000.000 41.560.000 41.560.000 86.58 86.58

10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ 19.000.000 19.000.000 15.400.000 15.400.000 81.05 81.05

10.6. Hội Cựu chiến binh 44.000.000 44.000.000 44.400.000 44.400.000 100.91 100.91

10.7. Hội Nông dân 34.000.000 34.000.000 30.400.000 30.400.000 89.41 89.41

10.8. Chi hỗ trợ các hội  khác 103.000.000 103.000.000 99.900.000 99.900.000

11. Chi cho công tác xã hội 272.800.000 272.800.000 271.808.000 271.808.000 99.64 99.64

- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo 

chế độ quy định và trợ cấp khác
112.000.000 112.000.000 111.208.000 111.208.000 99.29 99.29

- Trợ cấp xã hội khác 160.800.000 160.800.000 160.600.000 160.600.000

12. Chi chuyển nguồn 1.127.270.000 1.127.270.000

13. Dự phòng 111.000.000 111.000.000 0 0 0.00

14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau 1.160.576.436 1.160.576.436 1.004.691.352 1.004.691.352

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Nội dung
Dự toán Quyết toán So sánh (%)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  08  /NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của HĐND xã Nghi Liên)



 

Tỉnh Nghệ An

Thành Phố Vinh

Xã Nghi Liên

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX
Thu 

NSNN

Thu 

NSX

1 2 3 4 5= 3/1 6= 4/2

Tổng thu 10.935.718.436 10.330.718.436 11.216.861.352 11.216.861.352

I. Các khoản thu 100% 437.000.000 437.000.000 851.250.944 851.250.944 194.79 194.79

- Phí, lệ phí 47.000.000 47.000.000 55.270.000 55.270.000 117.60 117.60

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác
40.000.000 40.000.000 19.499.000 19.499.000

- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 5.100.000 5.100.000

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở 

hữu của nhà nước theo quy định

- Đóng góp của nhân dân theo quy định
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, 

cá nhân
85.000.000 85.000.000

 - Thu khác 0 0 68.454.022 68.454.022

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 350.000.000 350.000.000 617.927.922 617.927.922 176.55 176.55

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ 

lệ phần trăm (%)
1.345.000.000 307.000.000 591.392.942 591.392.942

1. Các khoản thu phân chia 1.000.000.000 225.000.000 516.970.497 516.970.497

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh 

doanh
15.095.000 15.095.000

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 1.000.000.000 225.000.000 501.875.497 501.875.497 50.19 223.06

2. Các khoản thu phân chia khác do cấp 

tỉnh quy định
345.000.000 82.000.000 74.422.445 74.422.445 22 91

 - Thuế GTGT 230.000.000 34.000.000 29.173.308 29.173.308 12.68 85.80

 - Thuế thu nhập cá nhân từ SXKD 115.000.000 48.000.000 45.249.137 45.249.137 39.35 94.27

 - Cấp quyền khai thác khoáng sản,…

III. Thu viện trợ không hoàn lại trực 

tiếp cho xã (nếu có)

IV. Thu chuyển nguồn 1.160.576.436 1.160.576.436 1.160.576.436 1.160.576.436

V. Thu kết dư ngân sách năm trước

VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp 

trên
7.993.142.000 7.993.142.000 7.993.142.000 7.993.142.000

- Bổ sung cân đối ngân sách 4.827.000.000 4.827.000.000 4.827.000.000 4.827.000.000 100.00

 - Bổ sung có mục tiêu 3.166.142.000 3.166.142.000 3.166.142.000 3.166.142.000

VII. Nguồn tiền sử dụng đất 136.000.000.000 433.000.000 620.499.030 620.499.030

VII. Thu ngân sách xã chưa qua kho 

bạc
0 0

Nội dung

Dự toán Quyết toán So sánh (% )

Biểu số 117/CK TC-NSNN

Đơn vị: 1000 đồng

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  08  /NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của HĐND xã Nghi Liên)



 

Tỉnh (TP) Nghệ An

Thành phố Vinh

Xã Nghi Liên

Nội dung thu Quyết toán Nội dung chi Quyết toán

Tổng số thu 11.216.861.352 Tổng số chi 10.408.442.536

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 866.345.944
Chi ngân sách xã đã qua kho bạc

10.408.442.536

1. Phí, lệ phí 55.270.000 I/ Chi đầu tư phát triển 1.451.179.000

Phí, lệ phí, phí môn bài (100%) 15.095.000 1. Chi đầu tư XDCB 1.451.179.000

Phí BVMT khai thác khoáng sản 

(100%)
2. Chi sửa chữa, mua sắm tài sản

2. Thu từ quỹ đất hoa lợi công sản 19.499.000 II/ Chi thường xuyên 7.796.687.100

3. Đóng góp tự nguyện của các tổ chức 

cá nhân trong và ngoài nước
85.000.000

1. Chi dân quân tự vệ, an ninh trật 

tự
164.426.100

4. Thu hồi các khoản chi năm trước 0 - Chi an ninh trật tự 58.000.000

5. Thu khác 68.454.022 - Chi dân quân tự vệ 106.426.100

6. Thu tiền phạt vi phạm hành chính 5.100.000  - Chi hoạt động đô thị 0

7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

(100%)
617.927.922 2. Sự nghiệp giáo dục 17.000.000

II. Các khoản thu phân theo tỷ lệ 1.196.796.972 3. Sự nghiệp y tế, dân số 16.500.000

1. Thuế TNCN từ sản xuất kinh doanh 

(60%)
45.249.137 4. Sự ngiệp văn hoá thông tin 96.580.000

2. Thuế giá trị gia tăng 29.173.308 5. Sự nghiệp thể dực thể thao 48.780.000

3. Trước bạ nhà đất (30%) 501.875.497 6. Sự nghiệp kinh tế 1.220.026.758

4. Các khoản thu phân chia khác (Do 

tỉnh phân cấp)
7. Chi sự nghiệp xã hội 271.808.000

5. Khai thác từ quỹ đất 620.499.030

8.Chi xây dựng đời sống khu dân 

cư, gia đình 

văn hóa

50.000.000

6. Cấp quyền khai thác khoáng sản (10%) 0
9. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, 

Đoàn thể
5.788.566.242

III. Thu bổ sung ngân sách từ cấp 

trên
7.993.142.000 Trong đó: Quỹ lương 2.893.454.376

- Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên 4.827.000.000        + Quản lý Nhà nước 2.267.235.766

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 

cấp trên
3.166.142.000        + Hội đồng nhân dân 92.993.500

IV. Viện trợ không hoàn lại trực 

tiếp cho xã (nếu có)
       + Đảng 190.052.600

V. Thu chuyển nguồn  1.160.576.436          + Mặt trận tổ quốc 78.258.000

VI. Thu kết dư ngân sách năm trước 0        + Đoàn thanh niên CSHCM 18.195.000

B. Tạm thu ngân sách xã        + Hội phụ nữ Việt Nam 39.000.000

       + Hội cựu chiến binh Việt 

Nam
11.953.000

       + Hội nông dân Việt Nam 14.041.000

       +Hội người cao tuổi, chũ 

thập đỏ, các hội khác
87.480.000

       + Chi các nguồn hỗ trợ 

khác từ cấp trên
95.903.000

0 10. Chi dự phòng 123.000.000

III/ Chi chuyển nguồn của NS 

xã sang năm sau:
1.160.576.436

B. Chi ngân sách xã chưa qua 

kho bạc

0 Tạm ứng XDCB

Tạm chi 0

C. Tạm ứng nguồn thành phố 

cấp 

Kết dư ngân sách 808.418.816

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  08  /NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của HĐND xã Nghi Liên)

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Biểu số 116/CK TC-NSNN

Ghi chú : (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những 

khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã

Đơn vị: 1.000 đồng
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